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STT
	
Hạng mục công trình
	
Đơn vị 
	
Đơn giá


	1
	Cửa gỗ lim Lào

	m2
	    2.150.000đ

	
	Khuôn đơn Lim Lào
	md
	590.000đ

	
	Khuôn kép Lim Lào
	md
	900.000đ

	2
	Cửa gỗ Lim Nam Phi 

	m2
	450.000đ

	
	Khuôn đơn Lim Nam Phi
	md
	   1.700.000đ


	
	Khuôn Kép Lim Nam Phi
	md
	650.000đ
  

	3

	Cửa gỗ Dổi

	m2
	    1.500.000đ


	
	Khuôn Chò ta

	md
	400.000đ

	
	Khuôn kép Chò ta

	m2
	580.000đ



- Sơn hoàn thiện cửa khuôn đơn +40.000đ/m2  khuôn
- Nẹp trò 12x50mm  + 30.000/md (met dài)	
- Nẹp Lim 12x50mm+45.000md 
- Sơn cửa hoàn thiện +220.000đ/m2  cửa hoàn thiện.
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